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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.

Câu 1. Giá trị lớn nhất của hàm số  là


	A. .	B. 5 .	C. .	D. 7.









Câu 2. Cho tứ diện  có ba cạnh , ,  đôi một vuông góc và . Gọi  là trung điểm cạnh . Góc tạo bởi hai vectơ  và  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3. Biết  và . Giá trị của  là




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 4. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ Oxyz cho trước, đơn vị đo là kilômét, ra đa phát hiện một máy bay chiến đấu [image: ] di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  đến điểm  trong 45 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 30 phút tiếp theo là . Tọa độ vị trí điểm , tính  .
[image: A white airplane in the sky
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	A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 5. Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và ,  là trọng tâm tam giác . Chọn phát biểu đúng.


	A. .	B. .


	C. .	D. .




Câu 6. Biết đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  cắt nhau tại điểm . Tính giá trị của biểu thức .




	A. 	B. 	C. 	D. 







Câu 7. Cho lăng trụ đứng tam giác  có đáy  là tam giác vuông cân tại ,  và cạnh bên . Khi đó góc giữa hai đường thẳng  và  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Thời gian truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau
	Thời gian (phút)
	

	

	

	

	


	Số học sinh
	

	

	

	

	



Mốt của mẫu số liệu trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9. Trong không gian , cho . Xác định tọa độ vectơ .




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hình hộp  có các đỉnh . Tìm tọa độ đỉnh .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11. Cho dãy số  xác định bởi . Số hạng  của dãy số là :




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 12. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi  thuộc .




	A. 	B. .	C. 	D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.






Câu 1. a. Cho hàm số ; biết  () là một nguyên hàm của hàm số trên khoảng . Tổng  





b. Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn . Khi đó  thì .



c. Giả sử một máy công nghiệp A khi đưa vào vận hành tại thời điểm ( t được tính bằng năm) sẽ tạo ra doanh thu với tốc độ biên là  (triệu đồng/năm) . Đồng thời chi phí vận hành và bảo trì của máy A được xác định bởi hàm chi phí biên  (triệu đồng/năm). Biết rằng “Tuổi thọ hữu ích” của một máy được định nghĩa là khoảng thời gian T tính từ lúc bắt đầu hoạt động cho đến khi lợi nhuận mà nó tạo ra bắt đầu giảm. “Tuổi thọ hữu ích” của máy A này là 8 năm. 



d. Cho  với  là một nguyên hàm của hàm số . Khi đó 


  thì .
Câu 2. Trong một công ty có 50 nhân viên, trong đó có 37 người thích chơi bóng bàn, 28 người thích chơi cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên trong công ty đó. Xác suất để người đó

a. Thích chơi  môn cầu lông  là .

b. Thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng bàn ít nhất là .

c. Không thích chơi bóng bàn và không thích chơi cầu lông ít nhất là .

d. Không thích chơi bóng bàn và không thích chơi cầu lông nhiều nhất là .




Câu 3. a. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Khi đó  đi qua điểm .
[image: A graph of a function
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b. Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây. Khi đó 
[image: ]


c. Một nhà sản xuất trung bình bán được 1000 ti vi màn hình phẳng mỗi tuần với giá 14 triệu đồng một chiếc. Một cuộc khảo sát thị trường chỉ ra rằng nếu cứ giảm giá bán 500 nghìn đồng trên một chiếc thì số lượng ti vi bán ra sẽ tăng thêm khoảng 100 ti vi mỗi tuần. Nếu hàm chi phí hằng tuần là  (triệu đồng), trong đó  là số ti vi bán ra trong tuần thì nhà sản xuất nên đặt giá bán 8,5 triệu đồng/1 ti vi để lợi nhuận là lớn nhất.



d. Cho hàm số  có đồ thị  và điểm  
[image: A graph of a function
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Có 2 giá trị của tham số để đường thẳng  cắt đồ thị  tại hai điểm phân biệt  vàsao cho tam giác  đều.






Câu 4. Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật,  và . Gọi  là trung điểm của . Biết . 


a. Thể tích khối tứ diện  bằng .

b. .



c. Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .


d. Cosin của số đo góc nhị diện  bằng .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ một khúc gỗ hình trụ tròn có đường kính thiết diện ngang bằng 40 cm, người ta muốn xẻ ra một thanh xà có thiết diện ngang là hình vuông và bốn tấm ván phụ (phần tô màu xám như hình vẽ). Biết bốn tấm ván phụ này có kích thước bằng nhau và cùng có chiều rộng là  . Gọi S là tổng diện tích thiết diện ngang sử dụng được (bao gồm hình vuông và bốn miếng phụ). Hãy tìm chiều rộng  x để diện tích S đạt giá trị lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm đơn vị là cm).

[image: ]

Câu 2. Để trang trí một ô hình chữ nhật với kích thước chiều ngang 80 chiều dọc 60 ( hình 

vẽ) trên tường căn phòng của mình, anh Bình dự định tô màu  hoạ tiết giới hạn bởi parabol  và cạnh 

hình chữ nhật (phần kí hiệu sọc nghiêng) bằng sơn màu vàng ; họa tiết giới hạn bởi parabol  cùng các 

cạnh của ô chữ nhật (phần vùng tô đậm) bằng sơn màu xanh (như hình vẽ). Biết rằng các parabol  và 


 đối xứng nhau qua đường thẳng  và diện tích (phần kí hiệu sọc nghiêng) dự định tô sơn vàng  bằng 

. Tính tổng số tiền (đơn vị: triệu đồng) mà anh Bình cần phải trả để mua sơn trang trí. Biết mỗi 


lọ sơn, sơn được tối đa . Cho biết giá của một lọ sơn vàng là đồng, giá của một lọ sơn xanh 

là  đồng (biết rằng mỗi lọ sơn không được bán lẻ).
[image: ]








Câu 3. Sau nhà ông A có mảnh đất  hình chữ nhật  có chiều rộng  và chiều dài .  ông A định thiết kế mảnh đất này để trồng rau sạch (mô hình như hình vẽ bên dưới). Mái lợp hình chữ nhật HEFG tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc  ; bốn trụ  đều vuông góc với mặt phẳng ;  và  (xem kích thước mái lợp HEFG không đáng kể).





Chọn hệ trục tọa độ  có đơn vị trên mỗi trục là mét (m) sao cho ; tia DA trùng với tia Ox; tia DC trùng với tia Oy; tia DH trùng với tia Oz; mp(ABCD) trùng với mp(Oxy). Mặt phẳng (HEFG) có dạng :  (trong đó ). Tính  ( kết quả làm tròn đến hàng đơn vị mét (m)).
[image: ]
Câu 4. Một sinh viên bắt đầu đi làm vào ngày 01/01/2023 với mức lương khởi điểm là a triệu đồng/tháng. Cứ sau mỗi chu kỳ 2 năm, mức lương của anh ta được tăng thêm 10% so với mức lương của chu kỳ trước đó. Biết rằng anh ta dành 60% lương để chi tiêu sinh hoạt và tiết kiệm toàn bộ phần còn lại để mua nhà. Tại thời điểm 01/01/2023, căn nhà anh ta dự định mua có giá 1 tỷ đồng và giá trị này cũng tăng thêm 5% sau mỗi 2 năm. Hỏi mức lương khởi điểm a là bao nhiêu để sau 12 năm anh ta mua được nhà ( kết quả làm tròn đến hàng phần chục đơn vị triệu đồng)?




Câu 5. Chọn ngẫu nhiên  số  trong tập hợp . Biết xác suất để  số chọn ra thỏa mãn 




 chia hết cho 3 bằng  với  và  là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức 

.











Câu 6. Một tháp trưng bày nghệ thuật có dạng khối chóp với đỉnh là  và đáy  là một hình bình hành. Chiều cao của tháp là 9 mét, diện tích đáy là 10 m². Trên mỗi mặt bên của tháp, người ta thiết kế đặt một đèn trang trí có vị trí tại đúng trọng tâm của mặt đó. Gọi  và  lần lượt là trọng tâm của các mặt bên  và . Ngoài ra, hai cột trang trí được đặt tại các điểm và . Hãy giúp người kỹ sư tính thể tích không gian bên trong của khối đa diện lồi được tạo thành bởi các điểm  và  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
………………………………………….HẾT………………………………………….
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